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MÃ ĐỀ B
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5,0 điểm)

	Câu 
	1
	2
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	4
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	8
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	15

	Đ/án
	C
	B
	D
	A
	B
	C
	A
	D
	D
	B
	A
	C
	C
	B
	D


(Mỗi câu TNKQ đúng được 1/3 điểm.)

PHẦN II. TỰ LUẬN (5,0 điểm)
	
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	Bài 1(1,5 )
	
	

	a) 0,75
	a) Giải hệ phương trình: 
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Kết luận: Nghiệm của hệ phương trình là (2;3)
	0,25

	b) 0,75
	b) Giải phương trình: 
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 (1) hoặc  
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	Giải phương trình (1) tìm được x = 3
	0,15

	
	Giải phương trình (2) tìm được x = 1; x = 4
	0,25

	
	Kết luận: Phương trình đã cho có 3 nghiệm x1= 3; x2=1; x3=4
	0,1

	Bài 2(1,25)
	
	

	a) 0,75
	a) Vẽ đồ thị hàm số: 
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	Lập được bảng biến thiên, ít nhất có 5 giá trị đảm bảo tính chất đối xứng
	0,25

	
	Vẽ đúng
	0,5

	
	Nếu bảng biến thiên sai hoặc không có thì không cho điểm hình vẽ đồ thị
	

	b) 0,5
	b) Tìm tất cả các giá trị của m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ 
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	Viết đúng phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (d) :
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	0,1

	
	Lập luận được phương trình luôn có nghiệm với mọi giá trị của m
	0,1

	
	Viết hệ thức Vi-et:
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Kết luận.
	0,1

	Bài 3

(2,25)
	Cho đường tròn tâm O đường kính AB, vẽ dây CD vuông góc với AB tại I (I nằm giữa O và B). Trên tia CD lấy điểm H nằm ngoài đường tròn, HB cắt đường tròn tại K (K khác B), AK cắt CD tại E. 
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	0,25

	a) 0,75
	a) Chứng minh tứ giác BKEI nội tiếp.
	

	
	Nêu và giải thích được  
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( AB vuông góc với CD tại I)
                 
[image: image20.wmf]·

0

BKE90

=

(góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)
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	Kết luận tứ giác BKEI nội tiếp
	0,25

	b) 0,75
	b) Chứng minh AB.BI = HB.BK
	

	
	Chứng minh được 
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	       Lập được tỉ lệ thức 
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	Suy ra AB.BI = HB.BK
	0,25

	c) 0,5
	c) Cho biết AB = 8 cm, AK = 7 cm. Tính diện tích hình quạt tròn BOK ứng với cung nhỏ BK của đường tròn (O) (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).
	

	
	Tính được số đo góc A 
[image: image25.wmf]»
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	Tính được số đo cung nhỏ BF 
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	Viết công thức tính diện tích hình quạt S = 
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Ghi chú: Nếu học sinh có cách giải khác đúng thì giáo viên chấm điểm phù hợp với Hướng dẫn chấm.
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